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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:
1. Tên đề tài: “Ứng dụng công nghệ nano sản xuất chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật và thảo mộc phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu ở Tây Nguyên”, Mã số: ĐTĐL.CN-07/16.
2. Mục tiêu nhiệm vụ:
- Mục tiêu chung:

Sản xuất được chế phẩm sinh học dạng dịch thể từ vi sinh vật có ích và thảo mộc trên cơ sở ứng dụng công nghệ nano, để sử dụng trong phòng trừ tuyến trùng và bệnh rễ cây hồ tiêu.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Tuyển chọn được Bộ chủng vi sinh có ích và nguồn vật liệu thảo mộc để sử dụng trong sản xuất chế phẩm sinh học từ vi sinh vật và thảo mộc;

+ Xây dựng được Quy trình công nghệ sản xuất quy mô công suất 1000 lít/mẻ và có doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ để sản xuất;

+ Xây dựng được Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong quản lý tổng hợp bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu;

+ Xây dựng được 03 mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu, quy mô 03 ha/mô hình tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, giảm tỷ lệ bệnh > 70%, tăng hiệu quả kinh tế > 30% so với đối chứng;

+ Đào tạo được 01 thạc sỹ chuyên ngành;

+ 02 bài báo được đăng ở tạp chí chuyên ngành.
3. Chủ nhiệm Đề tài: TS. Hồ Tuyên

4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài: Viện Công nghệ Sinh học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.
5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:
Tổng số kinh phí thực hiện: 6.450 triệu đồng, trong đó:

     + Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 6.150 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện đề tài:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ 06/2016 đến 05/2019.
- Thực tế thực hiện: Từ 06/2016 đến 31/05/2019.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:
	Số

TT
	Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	TS. Hồ Tuyên
	TS. Hồ Tuyên
	Viện Công nghệ sinh học

	2
	TS. Nguyễn Phương Nhuệ
	TS. Nguyễn Phương Nhuệ
	Viện Công nghệ sinh học

	3
	PGS.TS Đỗ Trường Thiện
	PGS.TS. Lê Quang Huấn
	Viện Công nghệ sinh học

	4
	TS. Vương Hữu Nhi
	TS. Vương Hữu Nhi
	Sở KH và CN Tỉnh Đắk Lắk

	5
	ThS. Huỳnh Quốc Thích
	TS. Phạm Thế Trịnh
	Sở KH và CN Tỉnh Đắk Lắk

	6
	ThS. Nguyễn Ngọc Dương
	ThS. Nguyễn Ngọc Dương
	Cty CP Nicotex Đắk Lắk

	7
	TS.Đoàn Thị ThanhHương
	TS.Đoàn Thị Thanh Hương
	Viện Công nghệ sinh học

	8
	TS. Lê Thị Thanh Thủy
	TS. Lê Thị Thanh Thủy
	Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

	9
	ThS. Nguyễn An Ninh
	ThS. Võ Thanh Toàn
	Cty CP Nicotex Đắk Lắk

	10
	TS. Nguyễn Văn Giang
	TS. Nguyễn Văn Giang
	Học viện Nông nghiệp VN


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Về sản phẩm khoa học:
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo tổng kết đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo định kỳ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo, 02
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Tham gia đào tạo TS, 01
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Các chủng VSV có hoạt tính sinh học: 04 chủng
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hoạt tính cố định nitơ (4.341 mg/l NH4+)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hoạt tính phân giải hữu cơ (15-19mm)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hoạt tính đối kháng(˃15mm)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Độ an toàn sinh học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Dịch thể VSV đối kháng VSV hữu ích (˃1.000L)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Mật độ tế bào vsv cố định nitơ, phân giải hữu cơ, đối kháng nấm gây bệnh (≥107-108 CFU/mL)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Dịch chiết thảo mộc (˃200L)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Nguồn dược liệu thảo mộc sử dụng (3 loại)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hàm lượng hoạt chất từ thảo mộc trong chế phẩm (0,5%)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Chế phẩm sinh học dạng dịch thể (˃5.000L)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Hàm lượng nanochitosan trong dịch chưa phối trộn (4,65%)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Số lượng dịch nanochito san cho sản xuất 5000L chế phẩm (˃180L)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Kích thước phân tử của nanochitosan(100-200nm)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Giảm tỷ lệ bệnh (≥70%)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	
	Tăng hiệu quả kinh tế (≥30%)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ nanochitosan và thảo mộc kết hợp với quy trình sản xuất dịch thể VSV đối kháng và VSV hữu ích quy mô công nghiệp công suất 1000 lít/mẻ. (02)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học dạng dịch thể trong quản lý tổng hợp bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu ở Đắk Lắk, Đắk nông, Gia Lai (1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Mô hình trình diễn sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh tuyến trùng, nấm hại rễ cây hồ tiêu, quy mô 03ha/mô hình tại Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. (03)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học từ nanochitosan và thảo mộc kết hợp với quy trình sản xuất dịch thể vsv đối kháng và vsv hữu ích quy mô công nghiệp công suất 1000 lít/mẻ. (02)
	
	
	

	2
	Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học dạng dịch thể trong quản lý tổng hợp bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu ở Đắk Lắk, Đắk nông, Gia Lai (01)
	
	
	


1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	SốTT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian
 ứng dụng
	Tên cơ quan 
ứng dụng
	Ghi chú

	1
	02 Quy trình công nghệ đã sản xuất ra 02 chế phẩm:
1/ Chế phẩm nanochitosan-thảo mộc;
2/ Chế phẩm sinh học.
Đã triển khai ba mô hình ứng dụng 2 chế phẩm trên
	06/2018-05/2019 
	1/ Tại vườn hồ tiêu nhà Ông Nguyễn Văn Chương, ở Thôn 8, xã Eabar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. 

2/ Tại vườn hồ tiêu nhà Bà Cao Thị Trâm Anh, ở Thôn Xuân Phong, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh ĐắkNông
3/  Tại vườn hồ tiêu nhà Bà Đỗ Thị Thương Huyền; Ông Lưu Hoài Hưng, ở Thị trấn Chưprông, huyện Chưprông, tỉnh Gia Lai.
	Đạt


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
Sản phẩm của đề tài hoàn toàn mới so với các sản phẩm tương tự đang lưu hành trong sản xuất nông nghiệp, đây là sản phẩm có chứa các chủng vi sinh vật đối kháng, hữu ích; sản phẩm có nanochitosan và hoạt chất từ thảo mộc. Hai sản phẩm của đề tài có những tác dụng chung cho phòng trừ bệnh vùng rễ cây hồ tiêu, nhưng cũng có những tác dụng riêng như để chữa trị và để phòng trừ, sử dụng phù hợp với tình hình dịch bệnh cụ thể của từng vườn hồ tiêu qua các cấp độ dịch bệnh.
(i) Qua nghiên cứu tính ưa thích, tính đối kháng, tính cộng sinh ... của các chủng VSV hữu ích, VSV đối kháng, VSV gây bệnh (theo quy luật tự nhiên), tác dụng của nanochitosan, của hoạt chất thảo mộc; (ii) Qua nghiên cứu về điều kiện phát sinh bệnh vùng rễ (không phải vườn tiêu nào cũng có tuyến trùng mới bị vàng lá, có nấm bệnh mới vàng lá, chết nhanh, chết chậm ...); (iii) Qua nhu cầu thưc tế: Vừa chữa trị bệnh, vừa phòng trừ bệnh cho những vườn mới trồng, vườn đang xanh tốt; Đề tài đã xây dựng 02 Quy trình sản xuất ra 02 chế phẩm sinh học với các công dụng cụ thể cho từng vườn hồ tiêu, và được triển khai qua 3 mô hình, đúc rút thể hiện qua Quy trình sử dụng hai chế phẩm sinh học theo cấp độ bệnh của từng vườn tiêu.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:
3.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ:
- Đề tài lựa chọn được 7 chủng, đưa vào sử dụng 4 chủng VSV có hoạt tính sinh học cao: vi khuẩn Azotobacteri AV2, Bacillus subtillis BS5, nấm Trichoderma TH6 và nấm vòng Pleurotus NV20. Trong đó hoạt tính cố định nitơ của chủng Azotobacteri AV2 đạt 4.341 mg/l NH4+, hoạt tính phân giải hữu cơ (đường kính vòng phân giải tinh bột và chitin của TH6 và BS5 là 15-29mm, hoạt tính đối kháng (đường kính vòng phân giải) của TH6 và BS5 lớn hơn 15mm.

- Đề tài đã xây dựng được 02 Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm: (i) chế phẩm nanochitosan-thảo mộc; (ii) chế phẩm sinh học, trong đó các chủng VSV đối kháng, hữu ích kết hợp với nanochitosan và thảo mộc, quy mô công nghiệp công suất 1000 lít/mẻ. Đây là quy trình có độ tin cậy cao, đơn giản, đảm bảo chất lượng, dễ thực hiện và đươc Cty CP Nicotex Đắk Lắk tiếp nhận công nghệ để sản xuất. Ngoài ra đề tài còn xây dựng được 01 Quy trình sử dụng chế phấm sinh học dạng dịch thể trong quản lý tổng hợp bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai. Quy trình không chỉ phù hợp áp dụng với cây hồ tiêu  mà còn là cơ sở vững chắc để áp dụng việc sử dụng chế phẩm phòng trừ bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ trên một số loài cây khác.

- Xây dựng thành công 03 mô hình trình diễn sử dụng hai chế phẩm phòng trừ bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu tại ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai, quy mô 03 ha/mô hình. Hiệu quả giảm tỷ lệ bệnh ˃ 70%, tăng hiệu quả kinh tế ˃ 30% so với đối chứng.
- Do tác động từ từ của chế phẩm sinh học nhằm phòng trừ dịch bệnh, nhiều ý kiến muốn duy trì sang năm thứ 2 và thứ 3, tác dụng của chế phẩm đã có, Đề tài sẽ tiếp tục triển khai ở những mô hình đã thử nghiệm.

- Việc triển khai thực hiện đề tài đã góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu về tính tương thích, đối kháng, cộng sinh của VSV, của hoạt chất thảo mộc, của nanochitosan, để triển khai chế phẩm, để các nhà KH nghiên cứu sâu hơn về tác động tổng hợp của nhiều yếu tố sẵn có trong tự nhiên tới quá trình “Quản lý tổng hợp dịch bệnh trên cây Hồ tiêu”, góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KHCN trẻ, giúp các Cty chuyên về Nông nghiệp chuyển mình sang sản xuất các chế phẩm hữu cơ, an toàn cho nền nông nghiệp và người tiêu dùng, giúp Cty CP Nicotex tiếp tục sản xuất chế phẩm, đóng góp cho thị trường, đào tạo cán bộ về CNSH... Tạo điều kiện chuyển giao công nghệ cho cơ sở sản xuất của các đơn vị khác.
3.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội:
- Hiệu quả về kinh tế: Bệnh tuyến trùng và nấm hại rễ cây hồ tiêu là những loại bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức sống, năng suất và chất lượng cây hồ tiêu. Do vậy hai chế phẩm của đề tài mang lại hiệu quả phòng chống bệnh cao > 70% và sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho người dân trồng hồ tiêu. Với giá thành hiện tại (45.000 đ/kg hồ tiêu), đã mang lại lợi nhuận từ 19-26 Tr đ/1ha.
- Hiệu quả xã hội: Hai chế phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên nên không độc, không gây ô nhiễm môi trường như các loại thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích sinh trưởng đang sử dụng trên thị trường. Trong quá trình sản xuất nanochitosan, có sử dụng nguồn nguyên liệu chính từ phế thải của ngành thủy sản nên góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ:
1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ( vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	√ FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 


- Đạt                      


 √ FORMCHECKBOX 


- Không đạt                               
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng và chất lượng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng.

Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	 THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ

 (Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

	         TS. Hồ Tuyên
	


7

